
 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Thực hiện

T04/2018

(Triệu đồng)

Ước tính

T5/2018

(Triệu đồng)

 Ước tính 

5T/2018

(Triệu đồng)

 Ước tính 

6T/2018

(Triệu đồng)

Ước tính

T5/2018 

so với T04/2018

(%)

Ước tính

T5/2018  

so với T5/2017

(%)

Ước tính

5T/2018  

so với 

5T/2017

(%)

Ước tính

6T/2018  

so với 6T/2017

(%)

Tổng số 3 233 236 3 267 533 16 487 287 19 760 365 101,06 107,32 110,88 110,14

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước  57 888  58 050  284 193  342 573 100,28 115,22 114,92 114,98

Ngoài Nhà nước 3 173 948 3 208 083 16 196 107 19 409 405 101,08 107,18 110,82 110,06

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  1 400  1 400  6 987  8 387 100,00 110,06 104,21 105,14

Phân theo ngành kinh tế 

Dịch vụ lưu trú  12 015  11 741  62 159  73 660 97,72 107,35 109,56 108,19

Dịch vụ ăn uống  249 128  243 989 1 199 934 1 443 997 97,94 110,72 112,17 111,55

Du lịch lữ hành  3 042  3 060  13 602  16 452 100,59 98,55 103,85 101,59

Doanh thu thương nghiệp 2 792 070 2 830 698 14 300 269 17 137 611 101,38 107,01 110,85 110,1

Dịch vụ khác  176 981  178 046  911 323 1 088 645 100,60 107,94 109,92 109,08  
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